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Tóm tắt. Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích hiệu quả chi phí và hiệu quả quy mô của hộ sản xuất hành lá an toàn tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Số liệu nghiên cứu được thu thập từ 50 hộ sản xuất hành lá an toàn ở thị xã Hương Trà. Phương pháp phân tích màng bao dữ liệu được sử dụng để ước lượng hiệu quả của hộ sản xuất. Kết quả phân tích cho thấy, các hộ sản xuất hành lá an toàn đạt được các chỉ tiêu hiệu quả tương đối cao. Hiệu quả chi phí trung bình của các hộ sản xuất là 0,890 và hiệu quả quy mô trung bình là 0,968.
Từ khóa: Hiệu quả; Phân tích màng bao dữ liệu; Hành lá an toàn; Hộ sản xuất.
1. Mở đầu

Hành lá (Allium fistulosum L.) là một loại rau gia vị có giá trị kinh tế cũng như giá trị dinh dưỡng cao (Trần Đăng Hòa và cộng sự, 2011). Hành lá không chỉ làm tăng tính hấp dẫn cho các món ăn mà còn mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho sức khỏe như cung cấp vitamin C, canxi, khoáng chất, phòng ngừa các bệnh tim mạch và giúp giảm mức cholesterol. Cùng với sự phát triển, nhu cầu về sản phẩm hành lá ngày càng gia tăng cả về số lượng và chất lượng. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, vấn đề an toàn thực phẩm ngày càng được quan tâm, việc phát triển sản xuất hành lá an toàn được xem là hướng đi đúng để phát triển sản xuất một cách hiệu quả và bền vững cũng như đáp ứng nhu cầu thị trường.
Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế là vùng chuyên canh sản xuất hành lá. Hoạt động này đã góp phần quan trọng nâng cao thu nhập và giải quyết việc làm cho người dân (UBND Phường Hương An, 2019). Trong những năm qua, song song với sản xuất hành lá theo quy trình thông thường, chính quyền địa phương đã có nhiều chính sách thúc đẩy phát triển sản xuất hành lá an toàn, như xây dựng thương hiệu Hành lá Hương An, quy hoạch vùng sản xuất hành lá an toàn. Nhờ vậy, nhiều hộ dân đã tham gia sản xuất hành lá đặc biệt là sản xuất hành lá an toàn. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này hoạt động sản xuất hành lá an toàn vẫn mang tính chất manh mún, quy mô nhỏ, mang tính thủ công (Lê Khắc Phúc, 2020; Nguyễn Thị Mai, 2020). Phần lớn hộ sản xuất hành lá an toàn đang phải đối mặt với nhiều thách thức như năng suất và giá bán sản phẩm không ổn định, chi phí sản xuất gia tăng, chưa sử dụng các yếu tố đầu vào một cách có hiệu quả. Việc chưa tính toán được hiệu quả đầu tư cùng với sự biến động của thị trường đã trở thành yếu tố cản trở việc mở rộng quy mô sản xuất cũng như nhân rộng mô hình sản xuất hành lá an toàn. Vì vậy, việc đo lường hiệu quả, xác định quy mô sản xuất và lượng đầu vào tối ưu để giảm chi phí, tăng tính cạnh tranh là hoàn toàn cần thiết hiện nay.

Xuất phát từ thực tế đó, để đánh giá đúng hiệu quả, tiềm năng cũng như cung cấp những cơ sở khoa học để có định hướng phát triển sản xuất hành lá an toàn trong thời gian tới thì việc đánh giá hiệu quả chi phí và hiệu quả quy mô của hộ sản xuất hành lá an toàn ở thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế là thực sự cần thiết.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Phương pháp thu thập số liệu

Để đo lường hiệu quả chi phí và hiệu quả quy mô của các hộ sản xuất hành lá an toàn, nghiên cứu tiến hành sử dụng dữ liệu sơ cấp từ khảo sát phỏng vấn trực tiếp 50 hộ sản xuất trên địa bàn thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hộ sản xuất được lựa chọn ngẫu nhiên đại diện cho các hộ sản xuất hành lá an toàn trong vùng nghiên cứu. Nội dung khảo sát dựa trên bảng câu hỏi được thiết kế trước để thu thập các thông tin về động sản xuất hành lá an toàn như sản lượng đầu ra, lượng đầu vào sử dụng, giá của các yếu tố đầu vào, đầu ra.

2.2. Phương pháp phân tích

Mô hình ước lượng hiệu quả chi phí (CE)

Theo Tim Coelli (2005), hiệu quả chi phí có thể được đo lường bằng cách sử dụng phương pháp phân tích màng bao dữ liệu định hướng đầu vào cố định theo quy mô (The Constant Returns to Scale Input – Oriented DEA Model, CRS – DEA Model). Xét trường hợp có N hộ sản xuất hành lá an toàn. Mỗi hộ sản xuất sử dụng M yếu tố đầu vào khác nhau để sản xuất ra S sản phẩm. M yếu tố đầu vào trong nghiên cứu này là lượng giống, lượng phân bón hữu cơ, lượng phân bón vô cơ, lượng thuốc bảo vệ thực vật và công lao động phục vụ cho sản xuất hành lá an toàn. S sản phẩm đầu ra là sản lượng hành lá an toàn thu hoạch. Vectơ đầu vào và đầu ra cho hộ sản xuất thứ i lần lượt là [image: image2.png]


 và [image: image4.png]Vie



. Dữ liệu của tất cả các hộ sản xuất được ký hiệu bởi MxN ma trận đầu vào (X) và SxN ma trận đầu ra (Y). Theo tình huống này, để ước lượng hiệu quả chi phí (CE) của từng hộ sản xuất hành lá an toàn, mô hình màng bao dữ liệu CRS - DEA để xác định chi phí tối thiểu có dạng như sau:

Minλ,xi* [image: image6.png]



Điều kiện rằng buộc
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 + Y λ ≥ 0
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 -  X λ ≥ 0

λ ≥ 0

Trong đó: wi là Nx1 vectơ giá các yếu tố đầu vào của hộ sản xuất thứ i, mũ T cho biết đây là ma trận chuyển vị. Với mức giá của các yếu tố đầu vào cho trước[image: image12.png]


 và mức giá sản phẩm đầu ra [image: image14.png]Vi



, [image: image16.png]


 vectơ yếu tố đầu vào cho phép tối thiểu hóa chi phí sản xuất của hộ sản xuất thứ i. Vectơ λ được xác định bởi mối quan hệ tuyến tính giữa các hộ sản xuất hành lá an toàn cùng nhóm với hộ sản xuất thứ i. Y là vectơ đầu ra, X là vectơ đầu vào. 

Hiệu quả chi phí (CE) của hộ sản xuất hành lá an toàn thứ i được tính bằng tỷ số giữa chi phí tối thiểu (minimum cost) và chi phí thực tế (observed cost) theo công thức:

[image: image17.png]



Mô hình ước lượng hiệu quả quy mô (SE)

Để ước lượng SE theo phương pháp DEA, chúng ta phải ước lượng hiệu quả kỹ thuật (TE) của các hộ sản xuất hành lá an toàn với cả hai giả thuyết là mô hình DEA định hướng đầu vào cố định theo quy mô (CRS - DEA) và mô hình DEA định hướng đầu vào biến đổi theo quy mô (VRS - DEA). Mô hình có dạng như sau:

Mô hình DEA định hướng đầu vào cố định theo quy mô (CRS - DEA)

Min [image: image19.png]
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Điều kiện ràng buộc: 
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 + Yλ ≥ 0

θ[image: image25.png]


 – X λ ≥ 0
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 ≥ 0

Mô hình DEA định hướng đầu vào biến đổi theo quy mô (VRS - DEA)

Min [image: image29.png]
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Điều kiện ràng buộc: 
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 + Yλ ≥ 0

θ[image: image34.png]


 – X λ ≥ 0
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 ≥ 0
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 là chỉ số hiệu quả kỹ thuật (TE), [image: image41.png]


 có giá trị từ 0 đến 1. Nếu hộ sản xuất hành lá an toàn nào có [image: image43.png]


 thì hộ sản xuất đó được coi là đạt hiệu quả kỹ thuật và nằm trên màng bao dữ liệu.
Sau đó, việc đo lường SE có thể thực hiện cho từng hộ sản xuất hành lá an toàn bằng cách so sánh TE đạt được từ CRS – DEA với TE đạt được từ VRS – DEA). 

[image: image44.png]SE = TEcgs/ TEygs




Nếu hộ sản xuất hành lá an toàn nào đạt SE = 1 thì hộ sản xuất đó được coi là đạt hiệu quả theo quy mô, nếu hộ sản xuất nào có SE < 1 thì có thể kết luận rằng chưa đạt hiệu quả về quy mô.

Trong nghiên cứu này, việc ước lượng các chỉ tiêu CE và SE được thực hiện bằng cách sử dụng chương trình DEAP 2.1.
3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

3.1. Mô tả các biến sử dụng trong mô hình

Các biến đầu vào, đầu ra trong mô hình được mô tả ở Bảng 1. 

Bảng 1. Mô tả các biến đầu vào và đầu ra trong mô hình nghiên cứu

	Các biến
	ĐVT
	Giá trị nhỏ nhất
	Giá trị lớn nhất
	Giá trị trung bình
	Độ lệch chuẩn

	Năng suất
	Kg/sào
	480,00
	550,00
	517,80
	20,92

	Giống
	Kg/sào
	5,00
	6,00
	5,55
	0,23

	Phân bón vô cơ
	Kg/sào
	13,60
	32,00
	15,86
	2,76

	Phân bón hữu cơ
	Kg/sào
	166,70
	333,30
	298,00
	37,91

	Thuốc BVTV
	Chai/sào
	1,40
	3,70
	2,21
	0,45

	Lao động
	Công/sào
	11,00
	15,00
	12,96
	0,99


Nguồn: Số liệu khảo sát và tổng hợp năm 2020

Số liệu Bảng 1 cho thấy, năng suất hành lá an toàn trung bình đạt 517,8 kg/sào, trong đó năng suất thấp nhất là 480 kg/sào và cao nhất đạt 550 kg/sào. Các yếu tố đầu vào được sử dụng chủ yếu bao gồm giống, phân bón vô cơ, phân bón hữu cơ, thuốc BVTV và lao động. Lượng giống sử dụng trung bình là 5,55 kg/sào, thấp nhất là 5 kg/sào và cao nhất là 6 kg/sào. Lượng giống sử dụng từ nguồn tự có của gia đình hoặc mua từ các hộ sản xuất khác trong vùng. Lượng phân vô cơ trung bình là 15,86 kg/sào, lượng phân bón hữu cơ là 298 kg/sào và lượng thuốc BVTV là 2,21 chai/sào. Về lao động tham gia sản xuất hành lá, một số hộ sử dụng toàn bộ lao động gia đình, một số hộ có thuê mướn thêm lao động. Số công lao động trung bình là 12,96 công/sào, thấp nhất là 11 công/sào và nhiều nhất là 15 công/sào. Như vậy, kết quả tổng hợp cho thấy có sự khác nhau giữa các hộ sản xuất hành lá an toàn cả về kết quả sản xuất và mức đầu tư nên việc đo lường, phân tích các chỉ tiêu hiệu quả là cần thiết nhằm đưa ra những cơ sở khoa học để đề xuất giải pháp nhằm sử dụng đầu vào hợp lý và nâng cao hiệu quả.

3.2. Hiệu quả chi phí 


Hiệu quả chi phí hay còn gọi là hiệu quả kinh tế của hộ sản xuất hành lá an toàn được xác định bằng tích của hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả phân phối của hộ sản xuất đó. Một hộ sản xuất đạt hiệu quả chi phí khi hộ đó vừa đạt hiệu quả kỹ thuật vừa đạt hiệu quả phân phối. Kết quả ước lượng hiệu quả chi phí của hộ sản xuất hành lá an toàn được trình bày trong Bảng 2.

Bảng 2. Hiệu quả chi phí của các hộ sản xuất hành lá an toàn
	Mức hiệu quả 
	Hiệu quả kỹ thuật
	Hiệu quả phân phối
	Hiệu quả chi phí

	
	Số hộ
	%
	Số hộ
	%
	Số hộ
	%

	<  0,700
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0

	0,700 – 0,799
	0
	0,0
	0
	0,0
	3
	6,0

	0,800 – 0,899
	8
	16,0
	9
	18,0
	22
	44,0

	0,900 – 0,999
	28
	56,0
	39
	78,0
	23
	46,0

	1,0
	14
	28,0
	2
	4,0
	2
	4,0

	Trung bình
	0,946
	0,942
	0,890

	Nhỏ nhất
	0,859
	0,822
	0,794

	Lớn nhất
	1,000
	1,000
	1,000

	Độ lệch chuẩn
	0,047
	0,048
	0,058


Nguồn: Kết quả phân tích DEA từ số liệu khảo sát năm 2020

Số liệu Bảng 2 cho thấy hiệu quả chi phí bình quân của hộ sản xuất hành lá an toàn là 0,89 với giá trị cao nhất là 1,00 và thấp nhất là 0,794. Có 6% hộ sản xuất có mức hiệu quả chi phí nhỏ hơn 0,8 và 4% số hộ đạt mức hiệu quả chi phí tối ưu (CE = 1), 90% hộ sản xuất đạt mức hiệu quả chi phí từ 0,800 đến 0,999. Kết quả phân tích cho thấy rằng một hộ sản xuất hành lá an toàn có hiệu quả sử dụng chi phí ở mức trung bình trong mẫu quan sát có thể đạt hiệu quả như hộ có mức hiệu quả chi phí cao nhất thì hộ đó tiết kiệm được một lượng chi phí tương đương 11% mà sản lượng đầu ra vẫn không thay đổi. Tương tự, hộ sản xuất hành lá an toàn có mức hiệu quả sử dụng chi phí thấp nhất trong mẫu quan sát sẽ tiết kiệm được lượng chi phí là 20,6% mà sản lượng đầu ra vẫn không thay đổi. Nguyên nhân chính của phi hiệu quả chi phí (phần chi phí lãng phí) là do các hộ sản xuất đã sử dụng lãng phí các yếu tố đầu vào trong quá trình sản xuất đặc biệt là việc phối hợp các yếu tố đầu vào theo giá chưa hợp lý.

Kết quả phân tích DEA còn chỉ ra rằng hộ sản xuất có thể giảm chi phí sản xuất trên cơ sở điều tiết và phân bổ các yếu tố đầu vào trong quá trình sản xuất hợp lý hơn nhằm góp phần nâng cao hiệu quả và lợi thế cạnh tranh. Kết quả đề xuất phân bổ các yếu tố đầu vào từ mô hình DEA được thể hiện qua số liệu Bảng 3.

Bảng 3. Đề xuất điều chỉnh lượng các yếu tố đầu vào từ mô hình DEA

	Yếu tố đầu vào
	ĐVT
	Thực tế khảo sát (1)
	Đề xuất từ mô hình DEA (2)
	Chênh lệch (1) – (2)
	Tỷ lệ (%)

	1. Giống
	Kg/sào
	5,55
	5,23
	0,32
	5,72

	2. Phân bón vô cơ
	Kg/sào
	15,86
	14,95
	0,91
	5,71

	3. Phân bón hữu cơ
	Kg/sào
	298,0
	271,87
	26,13
	8,77

	4. Thuốc BVTV
	Chai/sào
	2,21
	1,78
	0,43
	19,47

	5. Lao động
	Công/sào
	12,96
	12,16
	0,80
	6,18


Nguồn: Kết quả phân tích DEA từ số liệu khảo sát

Kết quả đề xuất ở Bảng 3 cho thấy, để tiết kiệm chi phí sản xuất nhưng vẫn không làm giảm sản lượng đầu ra, hộ sản xuất cần giảm lượng các yếu tố đầu vào. Cụ thể, bình quân các hộ sản xuất hành lá an toàn nên giảm lượng giống sử dụng 0,32 kg/sào, lượng phân bón vô cơ giảm 0,91 kg/sào, lượng phân bón hữu cơ giảm 26,13 kg/sào, giảm 0,43 chai thuốc BVTV/sào và giảm 0,8 công lao động/sào so với mức đầu vào thực tế đang sử dụng để tối thiểu hóa chi phí.

3.3. Hiệu quả quy mô của hộ sản xuất hành lá an toàn


Kết quả phân tích hiệu quả quy mô của hộ sản xuất hành lá an toàn được thể hiện qua số liệu Bảng 4.

Bảng 4. Hiệu quả quy mô của các hộ sản xuất hành lá an toàn
	Chỉ tiêu
	Trung bình
	Độ rộng
	Độ lệch chuẩn

	TECRS
	0,946
	0,859 – 1,000
	0,473

	TEVRS
	0,976
	0,893 – 1,000
	0,030

	SE
	0,968
	0,921 – 1,000
	0,028

	Năng suất thực tế (Kg/sào)
	517,80
	480 - 550
	20,92

	Năng suất có thể đạt được (Kg/sào)
	527,76
	500 - 550
	13,88

	Năng suất bị mất đi (Kg/sào)
	9,96
	0 - 40
	11,39


Nguồn: Kết quả phân tích DEA từ số liệu khảo sát năm 2020

Kết quả phân tích Bảng 4 cho thấy, hiệu quả quy mô của hộ sản xuất hành lá an toàn trung bình là 0,968 với khoảng biến động từ 0,921 đến 1,000. Điều này nói lên rằng, các hộ sản xuất ở địa bàn nghiên cứu có quy mô sản xuất khá hợp lý. Bên cạnh đó, kết quả phân tích DEA cũng chỉ ra mức năng suất hành lá an toàn có thể mất đi nếu sản xuất ở quy mô hiện tại. Mức năng suất trung bình hộ sản xuất có thể đạt được nếu thay đổi quy mô là 527,76 kg/sào, như vậy so với quy mô hiện tại, hộ sản xuất hành lá an toàn đã mất đi trung bình 9,96 kg/sào.

Bảng 5. Số lượng hộ sản xuất hành lá an toàn theo hiệu quả quy mô

	Chỉ tiêu
	Số hộ
	Tỷ lệ (%)

	Không đổi theo quy mô (CRS)
	14
	28,0

	Tăng theo quy mô (IRS)
	31
	62,0

	Giảm theo quy mô (DRS)
	5
	10,0

	Tổng số hộ
	50


Nguồn: Kết quả phân tích DEA từ số liệu khảo sát năm 2020
Kết quả Bảng 5 cho thấy có 31 hộ sản xuất hành lá an toàn (chiếm 62%) có thể tăng hiệu quả theo quy mô và 14 hộ (chiếm 28%) có hiệu quả không đổi theo quy mô hay nói cách khác các hộ này đang ở trong khu vực tối ưu về quy mô. Số hộ sản xuất hành lá an toàn ở khu vực giảm theo quy mô để đạt hiệu quả tối ưu chỉ chiếm 10%. Như vậy, trong 50 hộ điều tra có 14 hộ (chiếm 28%) đang hoạt động ở quy mô tối ưu, 36 hộ (chiếm 72%) còn lại phải thay đổi quy mô sản xuất hiện tại mới có thể cải thiện hiệu quả sản xuất.

4. Kết luận 

Dựa trên phương pháp phân tích màng bao dữ liệu (DEA), nghiên cứu ước lượng hiệu quả chi phí và hiệu quả quy mô của 50 hộ sản xuất hành lá an toàn. Mức hiệu quả chi phí và hiệu quả quy mô trung bình của hộ đạt được khá cao, với CE = 0,890 và SE = 0,968. Điều này cho thấy, việc áp dụng quy trình sản xuất hành lá an toàn đã góp phần đem lại hiệu quả kinh tế cao. Kết quả phân tích DEA cũng chỉ ra rằng các hộ sản xuất hành lá an toàn vẫn có thể giảm chi phí sản xuất trên cơ sở điều tiết và phân bổ các yếu tố đầu vào trong quá trình sản xuất hợp lý hơn cũng như có thể cải thiện được năng suất nếu thay đổi quy mô sản xuất hiện tại.

 Kết quả phân tích chỉ tiêu hiệu quả và những đề xuất của nghiên cứu sẽ là cơ sở quan trọng để các cơ quan quản lý và hộ sản xuất hành lá an toàn đề ra các giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả và nâng cao khả năng cạnh tranh cho sản phẩm hành lá an toàn.
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ANALYSIS OF COST EFFICIENCY AND SCALE EFFICIENCY OF FRESH SCALLION PRODUCTING HOUSEHOLD IN 
HUONGTRA TOWN, THUA THIEN HUE PROVINCE
Nguyen Van Lac, Pham Thi Thanh Xuan
Abstract. This study is amied to analysis cost efficiency (CE) and scale efficiency of fresh scallion production in Huong Tra town, Thua Thien Hue province. Research data was collected from 50 households of scallion cultivation in Huong Tra town. Data envelopment analysis (DEA) was used in this study to estimate the efficiencies of household. As a result, households of scallion cultivation had high efficiency index. The mean of cost efficiency was 0,890 and scale efficiency was 0.968.
Keywords: Efficiency; DEA; Fresh scallion; Household.
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